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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn

và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Pháp lệnh thể dục, thể thao ngày 25-9-2000;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30-8-2000 của Chính phủ qui định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giáo dục Thể chất và Y tế

trường học.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay

thế Quyết định số 931/RLTC ngày 29-4-1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

về việc ban hành Qui chế về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh

Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan

thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo,

Giám đốc các Đại học Quốc gia, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung

học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ

Giáo dục thể chất và y tế trường học

________________

(Ban hành theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT

ngày 03 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Qui chế này qui định về công tác giáo dục thể chất và y tế trường học trong các nhà

trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Vị trí của công tác giáo dục thể chất và y tế trường học.

Giáo dục thể chất và y tế trong trường học là hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm giáo

dục, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần hình thành và bồi

dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Điều 3. Các hình thức hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học.

Giáo dục thể chất được thực hiện trong giờ học môn thể dục, sức khoẻ và các hoạt

động thể dục, thể thao, y tế trong trường học; bao gồm:

1. Giờ học nội khoá: Giờ học môn thể dục, sức khoẻ theo chương trình quy định của

Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các bậc học, cấp học.

2. Hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá theo kế hoạch của nhà trường và các cấp

quản lý giáo dục:

a) Tự luyện tập, luyện tập có hướng dẫn, luyện tập theo nội dung tiêu chuẩn rèn

luyện thân thể áp dụng cho từng lứa tuổi, luyện tập các môn thể thao có trong

chương trình thi đấu của Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội Thể dục Thể thao, sinh viên,

học sinh chuyên nghiệp trong và ngoài nước;

b) Luyện tập trong các câu lạc bộ thể dục, thể thao hoặc các trung tâm thể dục, thể

thao trong và ngoài nhà trường;

c) Luyện tập và thi đấu trong các đội tuyển thể dục, thể thao của trường, địa phương,

ngành và quốc gia.



3. Hoạt động y tế trường học:

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ học sinh, sinh

viên;

b) Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên.

c) Phòng chống các bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm, các tai nạn và thương

tích, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác;

d) Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động cứu trợ, bảo vệ môi

trường, an toàn cuộc sống và công tác từ thiện, nhân đạo.

Chương II

QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 4. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên.

1. Học sinh, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập môn thể dục

và môn sức khoẻ. Sinh viên các trường cao đẳng và đại học phải có chứng chỉ giáo

dục thể chất mới đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

2. Học sinh, sinh viên phải thường xuyên tham gia luyện tập và kiểm tra tiêu chuẩn

rèn luyện thân thể (đối với học sinh phổ thông) và tiêu chuẩn đánh giá thể lực (đối

với sinh viên, học sinh đại học và chuyên nghiệp). Học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn

được cấp giấy chứng nhận.

3. Học sinh, sinh viên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo kế

hoạch của nhà trường, của ngành. Nếu tham gia các hoạt động thi đấu thể thao do

các tổ chức khác đề nghị thì phải được nhà trường cho phép.

4. Học sinh, sinh viên phải tự rèn luyện để có nếp sống lành mạnh, tham gia phòng

chống AIDS và các tệ nạn xã hội. Học sinh, sinh viên tuyệt đối không sử dụng ma

tuý, không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc, không tham gia hoạt

động mại dâm, đồng thời có trách nhiệm phát hiện người tham gia các tệ nạn trên

với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để xử lý.

5. Học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ

môi trường, hoạt động từ thiện, nhân đạo, hội Chữ thập đỏ trong nhà trường và trong

cộng đồng do nhà trường, hoặc các cơ quan, đoàn thể trong trường và địa phương



tổ chức. Khuyến khích học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia các loại hình bảo

hiểm.

Điều 5. Quyền lợi của học sinh, sinh viên.

1. Học sinh, sinh viên có thành tích thể thao được tuyển chọn và cử tham gia thi đấu

tại các cuộc thi từ cơ sở đến toàn quốc và quốc tế;

2. Học sinh có năng khiếu thể dục thể thao được ưu tiên tuyển chọn đào tạo tại các

trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao;

3. Học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi thể dục thể thao

hàng năm và các giải thể thao do ngành Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoặc phối hợp

với ngành Thể dục Thể thao tổ chức được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong

các kỳ thi tốt nghiệp và thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên

nghiệp theo quy chế thi tốt nghiệp và quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

4. Học sinh, sinh viên được phép của các cấp quản lý giáo dục tham gia các giải thi

đấu thể thao mà phải nghỉ học quá 45 ngày thì được nhà trường bồi dưỡng phụ đạo

thêm để đảm bảo kiến thức và vẫn được thi tốt nghiệp.

5. Học sinh là vận động viên xuất sắc tập trung tập luyện ở đội tuyển hoặc trong các

Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh, thành và quốc gia được các cơ quan

quản lý thể dục thể thao và giáo dục đào tạo các cấp tạo điều kiện thuận lợi để tiếp

tục được học tập thường xuyên nhằm đảm bảo trình độ học vấn phổ thông và

chuyên nghiệp theo độ tuổi với hình thức phù hợp;

6. Học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khoẻ ban đầu:

a) Được khám và kiểm tra định kỳ sức khoẻ;

b) Được giáo dục sức khoẻ và đảm bảo các dịch vụ y tế như sơ cấp cứu khi bị tai

nạn, thương tích, ốm đau;

c) Được tiêm chủng phòng bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng

bệnh, phòng dịch.

Chương III

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN



THỂ DỤC THỂ THAO VÀ CÁN BỘ Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Điều 6. Nhiệm vụ chung.

Giáo viên, giảng viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường

theo qui định của Pháp lệnh công chức và Điều lệ nhà trường của các bậc học.

Điều 7: Tiêu chuẩn giảng viên, giáo viên thể dục thể thao và cán bộ y tế trường

học.

Ngoài các tiêu chuẩn giảng viên, giáo viên qui định trong các điều lệ nhà trường,

giảng viên, giáo viên thể dục thể thao, cán bộ y tế phải qua đào tạo về chuyên môn,

nghiệp vụ theo qui định về trình độ chuẩn của giáo viên đối với từng bậc học và có

đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp.

Điều 8: Nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên thể dục thể thao.

1. Giáo dục, giảng dạy nghiêm túc theo nội dung, chương trình môn học đã được Bộ

trưởng phê duyệt;

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và Điều lệ

nhà trường;

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách và đối xử

công bằng với học sinh, sinh viên; bảo vệ các quyền lợi, lợi ích chính đáng của học

sinh, sinh viên;

4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, sức

khoẻ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho học sinh, sinh viên;

5. Chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp, hình thức, các điều kiện để đảm bảo

thực hiện giảng dạy môn Thể dục và môn Sức khoẻ có chất lượng;

6. Đề xuất kế hoạch, tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tập luyện thể dục, thể

thao ngoại khoá và tham gia các cuộc thi đấu, Hội khoẻ Phủ Đổng và các Đại hội thể

thao học sinh, sinh viên;

7. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khoẻ cho học sinh, sinh

viên trong quá trình tập luyện và thi đấu thể dục thể thao;

8. Phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao trong học sinh, sinh viên. Có các biện

pháp giúp đỡ các học sinh, sinh viên thể lực yếu, có khuyết tật được tham gia tập


